
Các bộ phận cơ thể bằng tiếng Ý
36 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Anca B1
/ˈanka/
l' · số nhiều le anche

Hông B1–B2

2 Fegato B1
/ˈfeɡato/
il · số nhiều i fegati

Gan B1–B2

3 Rene B1
/ˈrɛne/
il · số nhiều i reni

Quả thận B1–B2

4 Intestino B1
/inteˈstino/
l' · số nhiều gli intestini

Ruột B1–B2

5 Testa A1
/ˈtɛsta/
la · số nhiều le teste

Cái đầu A1–A2

6 Viso A1
/ˈvizo/
il · số nhiều i visi

Khuôn mặt A1–A2

7 Occhio A1
/ˈɔkkjo/
l' · số nhiều gli occhi

Mắt A1–A2

8 Orecchio A1
/oˈrɛkkjo/
l' · số nhiều le orecchie

Tai A1–A2

9 Naso A1
/ˈnazo/
il · số nhiều i nasi

Mũi A1–A2

10 Bocca A1
/ˈbokka/
la · số nhiều le bocche

Miệng A1–A2

11 Labbra A2
/ˈlabbra/
il · số nhiều le labbra

Môi A1–A2

12 Dente A1
/ˈdɛnte/
il · số nhiều i denti

Răng A1–A2

13 Lingua A2
/ˈlinɡwa/
la · số nhiều le lingue

Lưỡi A1–A2

14 Collo A1
/ˈkɔllo/
il · số nhiều i colli

Cổ A1–A2
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15 Spalla A2
/ˈspalla/
la · số nhiều le spalle

Vai A1–A2

16 Braccio A1
/ˈbrattʃo/
il · số nhiều le braccia

Cánh tay A1–A2

17 Mano A1
/ˈmano/
la · số nhiều le mani

Tay A1–A2

18 Dito A1
/ˈdito/
il · số nhiều le dita

Ngón tay A1–A2

19 Cuore A1
/ˈkwɔre/
il · số nhiều i cuori

Trái tim A1–A2

20 Petto A2
/ˈpɛtto/
il · số nhiều i petti

Ngực A1–A2

21 Schiena A2
/ˈskjɛna/
la · số nhiều le schiene

Lưng A1–A2

22 Pancia A2
/ˈpantʃa/
la · số nhiều le pance

Bụng A1–A2

23 Gamba A1
/ˈɡamba/
la · số nhiều le gambe

Cả chân A1–A2

24 Ginocchio A2
/dʒiˈnɔkkjo/
il · số nhiều le ginocchia

Đầu gối A1–A2

25 Piede A1
/ˈpjɛde/
il · số nhiều i piedi

Bàn chân A1–A2

26 Sangue A2
/ˈsanɡwe/
il

Máu A1–A2

27 Stomaco A2
/ˈstɔmako/
lo · số nhiều gli stomaci

Dạ dày A1–A2

28 Pelle A2
/ˈpɛlle/
la · số nhiều le pelli

Da thuộc A1–A2

29 Gomito A2
/ˈɡomito/
il · số nhiều i gomiti

Khuỷu tay A1–A2

30 Unghia A2
/ˈuŋɡja/
l' · số nhiều le unghie

Móng tay A1–A2
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31 Caviglia A2
/kaˈviʎʎa/
la · số nhiều le caviglie

Mắt cá chân A1–A2

32 Osso A2
/ˈɔsso/
l' · số nhiều le ossa

Xương A1–A2

33 Muscolo A2
/ˈmuskolo/
il · số nhiều i muscoli

Cơ bắp A1–A2

34 Cervello A2
/tʃerˈvɛllo/
il · số nhiều i cervelli

Não A1–A2

35 Polso A2
/ˈpolso/
il · số nhiều i polsi

Cổ tay A1–A2

36 Polmone B1
/polˈmone/
il · số nhiều i polmoni

Phổi A1–A2
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